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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị thực 

hiện gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa hồ sơ lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh 

để tra cứu, khai thác thông tin phục vụ Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HƯNG YÊN 

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Luật Đấu thầu số năm 2023; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 

73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công 

nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ các Quyết định Bộ Thông tin và Truyền thông: số 1688/QĐ-BTTTT ngày 

11/10/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 công 

bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 

dụng ngân sách nhà nước; số 1595/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 về việc công bố định mức 

lập Cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; số 129/QĐ-BTTTT ngày 

03/02/2021 ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư 

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: số 35/2021/QĐ-UBND ngày 

06/8/2021 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư 

pháp tỉnh Hưng Yên; số 2689/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà 

nước năm 2024; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị thực hiện 

gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa hồ sơ lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh để tra cứu, 

khai thác thông tin phục vụ Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư với các nội dung như sau: 

1. Dự toán kinh phí (tạm tính): 85.117.197 đồng (Tám mươi lăm triệu, một trăm 

mười bảy nghìn, một trăm chín mươi bảy đồng). 



Trong đó: 

- Chi phí tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết: 62.858.277 đồng  

- Chi phí tư vấn thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết: 6.480.000 đồng  

- Chi phí tư vấn thẩm định giá: 15.778.920 đồng  

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị thực hiện 

Theo phụ lục chi tiết  

Điều 2: Giao Chánh Văn phòng Sở tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo 

tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3: Chánh Văn phòng Sở và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận 
- Như Điều 3; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VPTh. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đình Chung 



PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ THỰC HIỆN 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-STP ngày       /4/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên) 
 
 

STT 

Tên đơn 

vị sử 

dụng 

ngân 

sách 

Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

LCNT 

Phương 

thức 

LCNT 

Thời 

gian tổ 

chức 

LCNT 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

LCNT 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian thực 

hiện hợp 

đồng 

Tùy chọn 

mua 

thêm 

Giám sát 

hoạt 

động đấu 

thầu 
Tên gói thầu 

Tóm tắt công việc 

chính của gói thầu 

1 

Sở Tư 

pháp tỉnh 

Hưng 

Yên 

Tư vấn lập 

đề cương và 

dự toán chi 

tiết 

Trình bày các nội dung 

chính của đề cương và 

dự toán chi tiết bao 

gồm: sự cần thiết, 

Thuyết minh phương 

án, giải pháp kỹ thuật, 

công nghệ được đề 

xuất,  Dự toán chi tiết, 

Dự kiến các mốc thời 

gian, tiến độ thực hiện, 

Phương án tổ chức 

quản lý thực hiện, đưa 

vào vận hành, khai 

thác, Các đề xuất, kiến 

nghị 

62.858.277 

Nguồn 

vốn ngân 

sách nhà 

nước 

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

Một giai 

đoạn, 

một túi 

hồ sơ 

15 

 ngày 

Quý 

II/2024 

Hợp 

đồng 

trọn 

gói 

60 

ngày 

Không 

đề xuất  

Không 

đề xuất 

2 

Sở Tư 

pháp tỉnh 

Hưng 

Yên 

Tư vấn thẩm 

tra đề cương 

và dự toán 

chi tiết 

Kiểm tra, đánh giá nội 

dung của Đề cương và 

dự toán chi tiết 
6.480.000 

30 

ngày 

Không 

đề xuất  

Không 

đề xuất 

3 

Sở Tư 

pháp tỉnh 

Hưng 

Yên 

Tư vấn thẩm 

định giá 
Kiểm tra đánh giá chi 

phí thiết bị đầu tư 
15.778.920 

30 

ngày 

Không 

đề xuất  

Không 

đề xuất 

Tổng gói thầu 85.117.197 đồng   

 



PHỤ LỤC 2. DỰ TOÁN GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ THỰC HIỆN 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-STP ngày       /4/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên) 

 

TT Nội dung chi phí Cách tính 
Giá trị  

trước thuế 
Thuế GTGT 

Giá trị  

sau thuế 
Ghi chú 

 Chi phí thiết bị (Gtb)   1.598.959.000 44.473.040 1.643.432.040   

1 Xây dựng phần mềm nội bộ  1.043.046.000 0 1.043.046.000 Khái toán 

2 Tạo lập CSDL - Số hóa tài liệu  555.913.000 44.473.040 600.386.040 Khái toán 

 Dự toán giai đoạn chuẩn bị thực hiện       

1 Chi phí lập Đề cương và dự toán chi tiết  Gtb x 3,64%   58.202.108 4.656.169 62.858.277 
 Bảng 2b 

1688/QĐ-BTTTT  

2 Chi phí thẩm tra Đề cương và dự toán chi tiết Giá trị tối thiểu 6.000.000  480.000  6.480.000  
Mục 4, 5, 6 

1688/QĐ-BTTTT 

3 Thẩm định giá  14.610.111 1.168.809 15.778.920 Theo báo giá thị trường  
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